	Trường:    ……………………… 

Họ và tên: ………………………
Dạy lớp:   ………………………
	THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Môn:              Tự nhiên và Xã hội
Lớp:                   2
Bài dạy:   Loài vật sống ở đâu
Thời gian:  


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Qua bài học giúp học sinh:
- Biết được động vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
- Hiểu được một số loài vật cần được bảo vệ, chăm sóc chu đáo
2. Kĩ năng: 

- Nêu được sự khác nhau về cách di chuyển trên cạn, trên không, dưới nước của một số động vật 
3. Thái độ:

- Có ý thức tìm hiểu một số loài vật trên cạn, dưới nước. Biết tuyên tuyền với mọi người bảo vệ một số loài vật quý hiếm.
- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng 

- Bài giảng, máy chiếu và các thiết bị có liên quan.
- HS: SGK, vở viết.
III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Ổn định : Cho HS hát

2. Bài cũ:

- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.

+ Câu 1: Đây là cây gì và sống ở đâu?

+ Câu 2: Nêu một số ích lợi của cây sen?
- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét bài về nhà
2. Bài mới:


a) Giới thiệu bài: Trước khi vào bài mới, cô mời các em hướng mắt lên màn hình và cho cô biết những hình ảnh sau đây đang nói về loài vật nào nhé!
Đây là con vật gì nào?

À đúng rồi, đây là con chim bồ câu, một loài chim rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Thế chim bồ câu sống ở đâu? 

Đúng rồi chim bồ câu sống ở trên cạn và bay lượn trên bầu trời.
Tiếp theo đây là con vật gì nào?

Rất giỏi, đây là con cá chép. Vậy loài cá chép sống ở đâu các em?
Rất chính xác loài cá chép sống ở dưới nước. 

Như vậy qua một số bức tranh chúng ta đã biết được loài chim sống ở trên cạn, bay lượn trên bầu trời. Còn loài cá thì sống ở dưới nước. Vậy có còn những loài vật nào nữa? Chúng sống ở đâu thì bài học nay cô mời các em cùng với cô chúng ta tìm hiểu qua bài: Loài vật sống ở đâu.
b) Hoạt động 1: Xem hình và cho biết tên của con vật có trong hình, nơi sống của chúng. 
- Sinh hoạt nhóm 2. 
+ Các em hãy cùng trao đổi với bạn và cho biết tên của con vật có trong hình, nơi sống của chúng.

- GV cho xuất hiện các hình ảnh để học sinh thảo luận.
- Nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt nội dung từng bức tranh:
Hình 1: Chim: sống trên cạn, bay lượn trên không.
Hình 2, 3: Voi, dê: chúng sống trên cạn.

Hình 4: Vịt, Rắn: vừa sống trên cạn  vừa sống dưới nước.

Hình 5: Cá, Tôm, Cá ngựa, Sò: Chúng đều sống dưới nước

- GV kết luận hoạt động 1: Như vậy qua các bức tranh đã quan sát, cô và trò chúng ta đã  hiểu được về một số loài động vật sống ở đâu? Chúng ta thấy rằng:
* Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, bay lượn trên không.
c) Hoạt động 2: Xem hình và cho biết các loài vật di chuyển bằng gì, di chuyển như thế nào?
- Như vậy qua hoạt động 1, chúng ta đã biết được một số loài vật có thể sống được nhiều nơi. Vậy chúng di chuyển bằng gì mà sống được nhiều nơi như vậy thi cô mời các em chung ta sang hoạt động 2: Xem hình và cho biết các loài vật di chuyển bằng gì, di chuyển như thế nào?
- Ở hoạt động này chúng ta sẽ sinh hoạt nhóm 4.
+ Quan sát các con vật trong hình và cho biết chúng di chuyển bằng gì?

- GV cho quất hiện hình ảnh các con vật.
- GV nhận xét kết quả thảo luận.
- GV chốt nội dung các bức tranh:

Hình 1: Chim di chuyển bằng cánh để bay, bằng chân để đi, chạy, nhảy
Hình 2, 3: Voi, dê: di chuyển bằng chân: đi, chạy, nhảy.
Hình 4: - Vịt di chuyển bằng chân: đi, chạy, bơi.
               - Rắn: di chuyển bằng thân mình bằng cách trườn.
Hình 5: - Cá di chuyển bằng vây, mình bằng cách bơi.

               - Tôm di chuyển bằng chân: bò, bơi
- GV chốt lại nội dung hoạt động 1: 
Phần lớn các loài vật sống ở trên cạn di chuyển bằng cách đi, chạy, nhảy. Các loài vật sống dưới nước di chuyển bằng cách bơi, bò. Các loài vật bay lượn trên không di chuyển bằng cách bay, nhảy
- GV cho học sinh quan sát một số tranh minh họa về các loài vật.
d) Hoạt động 3: Một số biện pháp bảo vệ các loài vật.
* Như vậy qua hoạt động 2, chúng ta đã hiểu được các loài vật di chuyển bằng gì. Vậy làm sao để bảo vệ chúng khỏi sự săn bắt trái phép hay chết vì ô nhiễm môi trường thì cô mời các em sang hoạt động thứ 3: Một số biện pháp bảo vệ các loài vật.
- Làm việc cá nhân.
- GV nêu cách bảo vệ để học sinh hiểu thêm.

- Giới thiệu một số tranh về vảo vệ và chăm sóc các loài động vật.

- GV chốt nội dung toàn bài:
+ Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.
+ Phần lớn các loài vật sống ở trên cạn di chuyển bằng cách đi, chạy, nhảy. Các loài vật sống dưới nước di chuyển bằng cách bơi, bò. Các loài vật bay lượn trên không di chuyển bằng cách bay, nhảy.
 + Cần có những biện pháp để bảo vệ các loài động vật.
3. Củng cố: Trò chơi “Ô cửa bí mật”
   Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “Ô cửa bí mật”

- Luật chơi như sau: Đây là trò chơi có tên gọi “Ô cửa bí mật”. Bên tay trái màn hình gồm có 4 cánh cửa ẩn chứa 4 câu hỏi bên trong. Bên tay trái màn hình có 5 con vật đáng yêu ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền chọn ô cửa bất kì để xác định ô câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn con vật mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lớp chia thành 4 nhóm để chơi. Các nhóm cử đại diện tham gia chọn ô cửa, chọn vào ô cửa nào thì trả lời câu hỏi ô cửa đó. Trời gian thảo luận nhanh cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Nhóm trả lời được thì được nhận phần thưởng, trả lời sai thì 1 nhóm khác có quyền trả lời và nếu đúng thì được nhận phần thưởng thay.

- Lưu ý mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:

Câu 1: Con gì tám cẳng hai càng

Chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời?

- Đáp án: Con cua
Câu 2: Con gì có cánh

         Mà lại biết bơi

         Ngày xuống ao chơi

         Đêm về đẻ trứng

- Đáp án: Con vịt.
Câu 3: Vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng.
Là con gì?
- Đáp án: Con chuột.
Câu 4: Con gì nho nhỏ 

           Lưng nó uốn cong 

           Bay khắp cánh đồng 

           Tìm hoa gây mật ?

- Đáp án: Con ong
4. Liên hệ, dặn dò.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương cả lớp.

- Liên hệ: Như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm được một bài học rất bổ ích, qua bài học này sẽ giúp các em hiểu được một số loài vật sống ở đâu. Qua đó biết được cách bảo vệ chăm sóc một số loài vật quen thuộc. Sau bài học này các em càn biết cách bảo vệ và chăm sóc các loài vật quanh em. Chẳng hạn như không vứt rác xuống ao hồ, nhất là các loại rác không hủy và độc hại sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và cá chết. Hoặc về nhà nói với bố mẹ, người thân không được săn bắt các loài vật bừa bãi. Các em phải chăm sóc những con vật trong gia đình mình.
Các em về nhà cần cố gắng hơn, tham khảo thêm nhiều tài liệu về các loài vật nhé.

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- 2 HS trả lời câu hỏi
+ Câu 1: Đây là cây sen và sống ở dưới nước.
+ Câu 2: Sen dùng để trang trí, làm thức ăn, thuốc chữa bệnh,… 

- HS Lắng nghe rút kinh nghiệm
- HS lắng nghe giới thiệu bài và trả lời các con vật xuất hiện trong hình.
- Con chim bồ câu.
- Chim bồ câu sống ở trên cạn.

- Đây là con cá chép.
- Sống ở dưới nước.
- Các nhóm thảo luận nội dung.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- HS Lắng nghe nhận xét, sửa sai.
- HS theo dõi.
- Quan sát và ghi nhớ
- HS lắng nghe
- Lớp chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí để thảo luận bài.

- Các nhóm thảo luận
- Các nhóm trình bày
- HS theo dõi.

- quan sát và ghi nhớ.
- HS quan sát tranh
- Lắng nghe luật chơi.
- HS nêu những biện pháp bảo vệ các loài động vật hiểu được.
- HS quan sát
- HS quan sát nghi nhớ.
- HS lắng nghe luật chơi.

- Chia nhóm và tham gia trò chơi

- Lắng nghe vận dụng sau bài học.
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